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XE Ô TÔ CUỐN ÉP
CHỞ RÁC 4M³

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
XE Ô TÔ CUỐN ÉP CHỞ RÁC 4M³
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
XE Ô TÔ CUỐN ÉP CHỞ RÁC 4M³



Hệ thống nâng hạ bằng xylanh thuỷ lực 
nâng đỡ thùng rác lên xe và kết hợp đổ rác.

Thùng chứa rác được tách rời nhau để kéo 
đặt lên xe khi cần vận chuyển hoặc đặt cố 
định tại vị trí tập kết rác dưới mặt đất.

Cơ chế Nạp - xả rác: Rác được nạp bằng 
cửa phía trên của thùng bằng cách sử 
dụng máy xúc, băng tải, cầu dẫn,... và xả 
bằng cửa phía sau.
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XE CƠ SỞ ~ 24 TẤN ~ 16 TẤN ~ 11 TẤN

Kích 
thước

Tải trọng cho phép chở (kg)

Hình dạng thùng

Tổng thể tích thùng 

Dài (mm)

Rộng (mm)

Cao (mm)

~ 8.185

~ 2.500

~ 3.500

≥ 10.400

~ 7.150

~ 2.500

~ 2.980

≥ 6.400

~ 5.950

~ 20 (m ) ~ 14 (m ) ~ 8 (m )

~ 2.450

~ 2.680

≥ 4.500

HỆ THỐNG CHUYÊN DÙNG

Thùng dạng hình hộp có thể tách rời xe, có cửa trên nóc và cửa phía đuôi 
thùng

Bố trí phía cuối xe, vận hành bằng thủy lực, 
có con lăn để tiếp xúc mặt đất, giúp giữ ổn định xe khi kéo thùng

02 vị trí điều khiển: 
• Bên trong cabin điều khiển bằng nút bấm điện
• Điều khiển phía bên sườn xe: Bằng cần gạt tay

Cơ cấu nâng hạ thùng

Hệ thống chân chống

Làm bệ đỡ cho hệ thống chuyên dùng lắp lên xe cơ 
sở, gồm 02 dầm chính nối với nhau bằng các dầm 
ngang, trên thân dầm có các vị trí để lắp cần nâng hạ, 

xylanh nâng hạ và có con lăn trượt thùng.

Khung phụ

Bơm, van thủy lực

Hệ điều khiển

Nhập khẩu từ Châu ÂuXylanh thủy lực

Thép chuyên dùng cường độ cao, nhập khẩu từ Nhật Bản và Châu Âu
Vật liệu chế tạo

Nhập khẩu từ Châu Âu

Sử dụng cần nâng hạ thùng chứa
Loại cần lồng 2 đoạn, gồm: Cần chính và Càng A

Vận hành bằng xylanh thủy lực
Con lăn ở đuôi thùng hỗ trợ việc di chuyển hạ thùng xuống đất

Xe có dạng hình hộp thùng kín có thể tách rời xe, có nắp thùng ở trên và cửa phía sau giúp thuận 
tiện trong quá trình di chuyển. 
Xử lý được lượng rác thải lớn, tập trung và giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường.



HIEP HOA ô tô HÚT CHẤT THẢI

        Xe hút chất thải với cơ cấu hút 
và vận chuyển chất thải giúp con 
người xử lý một cách tiện lợi và 
hiệu quả. Xe được thiết kế để đáp 
ứng các nhu cầu cụ thể trong việc 
xử lý các loại chất thải nói chung 
tùy thuộc vào mục đích sử dụng.”

        Linh hoạt và đa năng: hút được nhiều 
loại chất thải khác nhau (chất thải rắn, lỏng, 
hóa chất và nước thải).

        Hút thông tắc, làm sạch cống thoát nước 
hiệu quả.

    Vận chuyển được lượng lớn chất thải 
nhanh chóng.
 
     Giảm chi phí hoạt động so với phương 
pháp thủ công.
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~ 5,6 m ~ 4,3 m ~ 3 m

XE CƠ SỞ ~ 16 TẤN ~ 11 TẤN ~ 9,5 TẤN

Kích 
thước

Tải trọng chở cho phép (kg)

HỆ THỐNG CHUYÊN DÙNG

Thể tích chứa chất thải

Dài (mm)

Rộng (mm)

Cao (mm)

~ 7.050

~ 2.500

~ 3.530

~ 6.160

~ 5.860

~ 2.280

~ 3.250

~ 4.730

~ 5.910

~ 2.200

~ 3.070

~ 3.465

Nâng hạ xi téc và mở đốc sau 

Bơm, van thủy lực

Lưu lượng bơm hút
chân không

(900 - 3.100) m / giờ

Đường ống hút / xả

Vật liệu chế tạo

Nhập khẩu từ Châu Âu

Vận hành bằng thuỷ lực

Thép chuyên dùng cường độ cao, nhập khẩu từ Nhật Bản và Châu Âu

Nhập khẩu từ Nhật Bản



•

Ô TÔ HÚT CHẤT THẢI (CÓ HỆ THỐNG
THÔNG TẮC ÁP LỰC CAO)

•

•

•

•

•



Xe thông tắc cống trang bị hệ thống bơm 
phun nước áp lực cao cùng tang cuốn và 
ống phun cao áp dài từ 30m đến 50m có 
thể thông được các vị trí bị tắc trong ống 
cống ngầm mang lại hiệu quả cao trong 
công tác vệ sinh môi trường.
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THÔNG SỐ CHUNG

Kích 
thước

Dung tích chứa nước

Tổng thể tích thùng 
Hình hộp chữ nhật, bên trong xitec có vách chắn sóng, 

có ống cấp nước và bố trí lưới lọc nước 

Nhập khẩu từ Italy
Lưu lượng: ≥ 213 lít/phút

Áp suất: 190 bar
Truyền động từ PTO chuyên dụng thông qua bộ truyền động đai

Dài (mm)

Rộng (mm)

Cao (mm)

~ 6.100

~ 2.280

~ 2.530

~ 4,6 m3

~ 4.600Tải trọng cho phép chở (kg)

Tổng trọng tải xe cơ sở (kg) 11.000

HỆ THỐNG CHUYÊN DÙNG

Tang cuốn và ống phun cao áp 

Bơm nước áp lực cao

Tang cuốn và ống súng phun cầm tay

Van thủy lực

Thiết bị đi kèm theo xe

Vật liệu chế tạo

01 tang cuốn loại ¾”, vận hành bằng thủy lực
02 ống chịu áp lực cao loại ¾”, dài 40m

01 tang cuốn loại ½”, vận hành bằng tay
01 ống chịu áp lực cao loại ½”, dài 20m

Bơm thủy lực

Nhập khẩu từ Italy
Loại bơm bánh răng

Lưu lượng: ≥ 16,85 cc/vòng
Áp suất làm việc tối đa: 300 bar

Nhập khẩu từ Italy
Điều khiển tang cuốn ống phun cao áp

Lưu lượng: 80 lít/phút
Áp suất tối đa: 320 bar

Đầy đủ theo tiêu chuẩn của  nhà sản xuất

Thép chuyên dùng cường độ cao nhập khẩu từ Nhật bản và Châu Âu,
Ứng suất kéo ≥ 750 N/mm2



HIEP HOA ô tô phun nước
rửa đường

        Làm sạch hiệu quả bề mặt đường và cây 
xanh điều hòa không khí.

       Tiết kiệm thời gian và công sức của con 
người.

         Giảm ô nhiễm môi trường, cải thiện chất 
lượng không khí tại các khu vực công cộng.

        Xe phun nước rửa đường ngoài 
chức năng chính là làm sạch bề mặt 
đường, dải phân cách và phun tưới 
cây xanh còn có thể tham gia phun 
nước và tiếp nước chữa cháy trong 
trường hợp khẩn cấp.”
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XE CƠ SỞ ~ 24 TẤN ~ 16 TẤN ~ 11 TẤN

Kích 
thước

Tải trọng chở cho phép (kg)

HỆ THỐNG CHUYÊN DÙNG

Kết cấu xitec

Bơm nước

Dài (mm)

Rộng (mm)

Cao (mm)

~ 8.790

~ 2.500

~ 3.080

~ 13.500

~ 7.660

~ 2.500

~ 3.080

~ 8.500

~ 6.600

~ 2.280

~ 2.540

~ 6.000

Thể tích téc chứa nước 13 m  13,5 m 8 m  - 8,5 m  5,5 m  - 6 m

Hình hộp/ elip (bên trong xitec có vách chắn sóng)

01 cửa

Thương hiệu Nhật Bản / Châu Âu / Trung Quốc

Súng phun
01 chiếc, bố trí trên sàn công tác. Có thể quay ngang và gật gù lên xuống, 

đầu phun điều chỉnh được lưu lượng phun bụi hoặc phun tia

Bép phun nước 02 chiếc bố trí 2 bên đầu xe điều khiển bằng  điện - khí nén

Dàn phun nước 01 dàn  dạng ống dài có các đầu phun, điều khiển bằng điện – khí nén

Cửa hút

02 cửaCửa xả

Thép chuyên dùng cường độ cao, nhập khẩu từ Nhật Bản và Châu ÂuVật liệu chế tạo



Hệ thống hút bụi và rác sử dụng quạt hút 
chân không áp lực cao.
 
Bụi và rác được quét bởi các chổi quét thu 
vào miệng hút và được hút thông qua ống 
hút rác trên xe.

XE CƠ SỞ ~ 24 TẤN ~ 16 TẤN ~ 11 TẤN ~ 9,5 TẤN

Kích 
thước

Hình dạng thùng

Thể tích thùng chứa rác 

Dài (mm)

Rộng (mm)

Cao (mm)

~ 8.550

~ 2.500 

~ 3.250

~ 6.950

~ 2.490

~ 3.250

~ 6.760

~ 10 m ~ 6 m ~ 4 m ~ 3m

~ 2.450

~ 3.050

Tải trọng cho phép chở (kg) ~ 8.200 ~ 5.050 ~ 2.820

~ 5.700

~ 1.990

~ 2.500

~ 2.500

HỆ THỐNG CHUYÊN DÙNG

Thùng kín biên dạng cong, có cửa sổ sau đóng mở được ở đuôi thùng, thùng có thể 
nâng hạ kiểu đổ ben. Rác, bụi sau khi được hút lên từ quạt hút sẽ được vận chuyển 

lên thùng chứa rác. Thùng được thiết kế với kết cấu kiểu cyclon dập bụi tiên tiến,
bên trong thùng có bố trí các vòi phun nước dập bụi

Công suất lớn nhất 

Lưu lượng quạt hút 14.000 m /h

>= 90 kW >= 50 kW

10.800 m /h

Hệ thống quạt hút Công ty CP ô tô chuyên dùng Hiệp Hòa

Nhập khẩu từ Châu Âu

Chổi bên

Chổi giữa

Bơm, van thủy lực

Linh kiện nhập khẩu Châu ÂuXylanh thủy lực

Thép chuyên dùng cường độ cao, nhập khẩu từ Nhật Bản và Châu ÂuVật liệu chế tạo

02 chiếc (mỗi bên 01 chiếc)
Vận hành bằng xilanh khí nén, quay 
chổi bằng thủy lực. Khi không vận hành 
quét, hút chổi sẽ thu lại. Khi quét bên 
nào chổi bên đó sẽ mở và hoạt động với 

chổi giữa.
Trên các chổi đều có van chỉnh lực tỳ 

của chổi lên mặt đường

01 chiếc
Vận hành nâng hạ bằng xilanh khí nén, quay chổi bằng thủy 
lực. Khi quét bên nào, chổi giữa sẽ nghiêng về bên đó và hoạt 

động với chổi bên cùng phía

04 chiếc (mỗi bên 
02 chiếc)

Vận hành bằng 
thủy lực. Khi xe di 

chuyển quét đường 
các chổi mở rộng 
sang 2 bên xe. Khi 
không quét, các 

chổi thu lại
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MODEL CẨU UNIC    UR-V230K UR-V290K UR-V370K UR-V550K UR-V630K UR-V800K

Chiều dài cần tối đa

Chiều dài cần tối đa

Góc nâng cần

Tổng tải trọng xe 

Tải trọng nâng tối đa (kg)

Chiều cao nâng tối đa

< 8.5 tấn

2.330

5.40m-9.50m

4.40m-8.60m

2-4 đoạn

1⁰ – 760 10 – 780 10 – 800

3-6 đoạn 3-5 đoạn

3.030

7.60m-13.60m

6.60m-12.80m

< 16 tấn

3.030

7.60m-13.60m

7.70m-14.61m

< 24 tấn

5.050

10.2m-17.3m

8.37m-15.74m

6.350kg

10.0m-14.9m

8.37m-13.38m

8.070kg

11.1m-17.5m

9.5m-15.9m

Góc quay (liên tục) 

Option tuỳ chọn Giỏ nâng người làm việc trên cao lắp trên đầu cần cẩu, có cơ cấu tự cân bằng 
Vật liệu: Composite. Tải trọng: ≥ 200kg (02 người và thiết bị)

3600 liên tục

Tải trọng định mức được thể hiện trong biểu đồ căn cứ vào độ bền 
của cẩu trong điều kiện các chân chống được mở rộng hết cỡ khi xe 
cân bằng trên bề mặt vững chắc trong bán kính làm việc thực tế 
bao gồm cả độ cong của cần. 
Khối lượng của móc (30kg), các dây treo và bất cứ phụ kiện nào lắp 
vào cần cẩu hoặc phần chịu tải phải được trừ đi khỏi các tải nêu trên 
trong biểu đồ. 
Tải trọng được thể hiện phải giảm tương ứng với tải trọng xe, tình 
trạng có tải của xe, vị trí lắp đặt cẩu và tốc độ vận hành. 
Các số liệu liên quan đến vận tốc dựa trên cơ sở hoạt động không 
tải ở điều kiện lưu lượng dầu định mức. 
Theo đúng chính sách của chúng tôi, không ngừng cải tiến sản 
phẩm, mọi đặc tính kỹ thuật có thể thay đổi mà không phải báo 
trước.

MÓC CẨU 
+ 

DÂY TREO 
+

VẬT TẢI 
=

TẢI TRỌNG
ĐỊNH MỨC

Hệ thống gập móc tự động:
 
Móc cẩu có thể tự động xếp gập vào 
cần và mở ra để nâng hạ hàng hóa.

Hệ thống chống va đập cần:
 
Một thiết bị giới hạn ngăn móc cẩu va 
đập vào pully phía trên.

Hệ thống khóa xoay cần:
 
Thiết bị chống xoay giúp cố định cần 
cẩu, chống lắc lư khi chạy.

Hệ thống giỏ nâng người:
  
Giỏ nâng người lên cao được trang bị 
hệ thống tự động cân bằng.
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